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	Ngày
thứ
	Buổi
học
	Tiết
theoTKB
	Tiết
thứ
theo
PPCT
	Môn
(Phân môn)
	
Tên bài
	
Đồ dùng

	Hai
27/11
	

Sáng
	1
	48
	Chào cờ
	Tổ chức lễ mít tinh ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
	

	
	
	2
	25
	Tập đọc
	Người gác rừng tí hon
* GDANQP: Nêu những tấm gương học sinh có tinh thần cảnh giác, kịp thời báo cáo công an bắt tội phạm.                                                                              
	BGĐT MC

	
	
	3
	25
	TALK
	Unit 9.1: What did you see at the zoo?
	

	
	
	4
	61
	Toán
	Luyện tập chung
Điều chỉnh giá cả hàng hóa bài 3 cho phù hợp: Mua 5kg đường phải trả 110 000 đ
	BGĐT
MC; BP

	
	
Chiều
	5
	13
	Đạo đức
	Sử dụng tiền hợp lí ( tiết 2)
	BGĐT MC

	
	
	6
	61
	HDH
	Củng cố và mở rộng kiến thức
	BGĐT
MC

	
	
	7
	25
	GDTC
	Đội hình đội ngũ – Trò chơi: “Đua ngựa”.
	

	Ba
28/11
	

Sáng
	1
	25
	TLV
	Luyện tập tả người (Tả ngoại hình)
	BGĐT
MC; BP

	
	
	2
	62
	Toán
	Luyện tập chung
Điều chỉnh giá cả hàng hóa bài 4 cho phù hợp: Mua 4m vải phải trả 420 000 đ
	BGĐT
MC; BP

	
	
	3
	13
	Âm nhạc
	Ôn: Ước mơ; GT khuông nhạc, dòng kẻ phụ, kháo son, nốt nhạc
	

	
	
	4
	25
	Tiếng Anh
	Unit 8: What are you reading? - Lesson 2
	

	
	

Chiều
	5
	25
	LT&C
	Mở rộng vốn từ: Bảo vệ môi trường
	BGĐT
MC; BP

	
	
	6
	13
	Kể chuyện
	Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia
	BGĐT
MC

	
	
	7
	62
	HDH
	Củng cố và mở rộng kiến thức
	BGĐT
MC

	
	
	8
	13
	Lịch sử
	“Thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước”.
	BGĐT
MC

	
Tư
29/11
	

Sáng
	1
	13
	Kĩ thuật
	Cắt, khâu, thêu tự chọn (T2).
	BGĐT
MC

	
	
	2
	26
	Tập đọc
	Trồng rừng ngập mặn
	BGĐT
MC

	
	
	3
	63
	Toán
	Chia một số thập phân cho một STN
	BGĐT
MC; BP

	
	
	4
	25
	Khoa học
	Đồng và hợp kim đồng
	BGĐT
MC

	
	


Chiều
	5
	25
	TALK
	Unit 9.2: What did you see at the zoo?
	

	
	
	6
	63
	HDH
	Củng cố và mở rộng kiến thức
	BGĐT
MC

	
	
	7
	13
	Mĩ thuật
	Trường em: GT và trưng bày SP
	

	
	
	8
	25
	GDTC
	Đội hình đội ngũ – Trò chơi: “Hoàng Anh, Hoàng Yến”.
	

	Năm
30/11
	
Sáng
	1
	26
	LT&C
	Luyện tập về quan hệ từ
	BGĐT
MC; BP

	
	
	2
	25
	Tin học
	Xmind
	

	
	
	3
	64
	Toán
	Luyện tập
	BGĐT
MC; BP

	
	
	4
	13
	Chính tả
	Nghe - viết: Hành trình của bầy ong
	BGĐT
MC

	
	
Chiều
	5
	49
	HĐNGCK
	GD NSTLVM - Bài 7: Tham gia giao thông
	BGĐT
MC

	
	
	6
	26
	Khoa học
	Nhôm
	BGĐT
MC

	
	
	7
	64
	HDH
	Củng cố và mở rộng kiến thức
	BGĐT
MC

	
	
	
	50
	Thư viện
	Đọc sách thư viện
	

	
Sáu
01/12
	

Sáng
	1
	26
	TLV
	Luyện tập tả người (Tả ngoại hình)
	BGĐT
MC

	
	
	2
	65
	Toán
	Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000; ...
	BGĐT
MC; BP

	
	
	3
	26
	Tin học
	Xmind
	

	
	
	4
	26
	Tiếng Anh
	Unit 8: What are you reading? - Lesson 3
	

	
	
Chiều
	5
	13
	Địa lý
	Công nghiệp (tiếp theo)
	BGĐT
MC, BD

	
	
	6
	65
	HDH
	Củng cố và mở rộng kiến thức
	BGĐT
MC

	
	
	7
	51
	SHL
	Sinh hoạt lớp – Hội vui học tập
	



- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 36
- Số lượt sử dụng BGĐT: 25                                                                                                         
Ngày 29 tháng 11 năm 2023
                                                                                                 Tổ trưởng

Tháng 11
- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 114
- Số lượt sử dụng BGĐT: 99                                                                                                      
									Lê Thị Đoan Trang

								



